
STT Mã hàng Barcode Tên hàng hóa Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 114278 8801104190947 KEM PANGTOA ASIA 180MLX20 CÂY 10,000 26 200,00 262 000,00

2 114280 8801104900508 KEM PANGTOA CHOCO CHIFFON 150MLX20 CÂY 10,000 26 199,80 261 998,00

3 114282 8801104122528 KEM ENCHO BAR 70MLX40 CÂY 10,000 19 656,00 196 560,00

4 114316 8801104900010 KEM PONGTA WATERMELON 130MLX24 CÂY 12,000 16 405,00 196 860,00

5 178916 8850387004670 KEM VIÊN ATOM VANI&CHOCOLA 44GX30 BỊCH 15,000 12 000,00 180 000,00

6 289515 8851932295789 KEM MAGNUM ALMOND 80ML/65GX24 CÂY 24,000 23 273,00 558 552,00

7 289516 8999999005689 KEM MAGNUM CLASSIC 80ML/63GX24 CÂY 24,000 23 273,00 558 552,00

8 114410 8851932080149 KEM TOPTEN VANI 60GX25 CÂY 25,000 9 455,00 236 375,00

9 114409 8851932145329 KEM TOPTEN CHOCO 60GX25 CÂY 25,000 9 455,00 236 375,00

10 155429 8851932115919 KEM CORNETTO ROYALE CHOCOLUV 88G x20 CÂY 20,000 16 000,00 320 000,00

11 114293 8851932115896 KEM CORNETTO DÂU HẠNH NHÂN 88G X 20 CÂY 20,000 16 000,00 320 000,00

Tổng cộng 195,000 3 327 272,00

Hàng phục vụ cho:

3/3/2026Ngày đặt hàng:

Ngày giao hàng:

NL-DAI THUAN-5347032

3/4/2026

Địa chỉ giao hàng: Khu Thương Mại A2.1 (Tầng 1), chung cư Ngọc Lan, số 35 đường Phú 
Thuận, Phường Phú Thuận, Tp.HCM,VNM

Địa chỉ thanh toán: 455 Võ Văn Tần, Phường  Bàn Cờ, TP.HCM,VNM

Thời hạn hiệu lực đơn hàng: 

Ban Giám Đốc Nhân viên đặt hàng

3/2/2026

ĐƠN ĐẶT HÀNG
Ngày:

Trung Tâm Điều Hành SatrafoodsĐơn vị mua hàng:

Nơi giao hàng:

455 Võ Văn Tần, Phường  Bàn Cờ, TP.HCM,VNM

0300100037-025

Khu Thương Mại A2.1 (Tầng 1), chung cư Ngọc Lan, số 35 đường Phú 
Thuận, Phường Phú Thuận, Tp.HCM,VNM

 028.38329777Điện thoại:

Nguyễn Thị Linh TuyênNgười liên hệ:

Điện thoại di động:

Fax: 028.38329666

Địa chỉ:

Mã số:

P-005347032

Đơn đặt hàng số:

Đơn vị bán hàng:

59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, Thành Phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam,

Địa chỉ:

Mã số:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI

4201938996

Điện thoại:

Người liên hệ:

Fax: 59-61 Nguyễn Trường

Mã số NCC: VD-00002201

Mẫu: MH-01

Nguyễn Thị Linh Tuyên

*P-005347032*

Trang 1/13/2/2026Ngày in: Nhân viên in báo cáo:
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